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# Player Number Team ⇩ Goals
scored

Own
goals

Yellow
cards

Red
cards

1 Bùi Trung Kiên 9 TSHN 13 0 0 0

2 Nguyễn Khắc Đạt 36 KiotProMax 8 0 1 0

3 Nguyễn Văn Trọng 4 KiotProMax 8 0 0 0

4 Nguyễn Đình Vũ 12 FnB United 8 0 1 0

5 Vương Xuân Sơn 7 FnB United 4 0 0 0

6 Luyện Minh Duy 7 KiotViet Connect 4 0 0 0

7 Dương Văn Đông 8 KiotViet Connect 4 0 1 0

8 Nguyễn Đức Minh 9 KiotViet FC 3 0 0 0

9 Trương Xuân Hoàng 
Tuấn 11 D&D 3 0 1 0

10 Nguyễn Mạnh Cường 7 D&D 3 0 0 0

11 Nguyễn Văn Hưng 8 FnB United 3 0 2 0

12 Nguyễn Hoàng Anh (C) 8 TSHN 3 0 2 0

13 Lê Công Thịnh 6 D&D 3 0 0 0

14 Bùi Hoài Giang 10 BI FC 3 0 0 0

15 Nguyễn Quang Tùng 17 TSHN 3 0 0 0

16 Phạm Quang Đạt 12 KiotViet Connect 2 0 1 0

17 Nguyễn Văn Hiếu 18 D&D 2 0 1 0

18 Vũ Đình Hải 69 IBI FC 2 0 0 0

19 Bùi Mạnh Trí 11 Book Qua Em 2 0 0 0
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20 Nguyễn Đức Quang 26 X-Team 2 0 0 0

21 Vũ Hồng Việt 28 X-Team 2 0 0 0

22 KshipFC 10 KShip FC 2 0 0 0

23 Hoàng Văn Hưng 11 IBI FC 2 0 0 0

24 Lê Thanh Tùng 3 D&D 2 0 0 0

25 Trương Minh Tuấn 7 KiotProMax 2 0 0 0

26 Nguyễn Viết Quý 7 TSHN 2 0 0 0

27 Lê Duy Khánh 10 TSHN 1 0 0 0

28 Nguyễn Đình Nghị 7 BI FC 1 0 0 0

29 Trịnh Hữu Huy 5 KiotProMax 1 0 1 0

30 Lê Văn Bách 10 D&D 1 0 0 0

31 Bùi Huỳnh Đức 18 KiotProMax 1 0 0 0

32 Trần Quang Huy 20 IBI FC 1 0 0 0

33 Đồng Lê Thanh 29 KiotProMax 1 0 1 0

34 Lê Ngọc Hiếu 8 IBI FC 1 0 0 0

35 Lại Văn Huy 2 IBI FC 1 0 2 0

36 Bùi Quang Quyết 30 KiotProMax 1 0 0 0

37 KshipFC 9 KShip FC 1 0 0 0

38 Trần Đình Tuấn 23 TSHN 1 0 0 0

39 Đỗ Thanh Hà 13 FnB United 1 0 0 0

40 Đỗ Ngọc Sơn 22 BI FC 1 0 1 0

41 KshipFC 7 KShip FC 0 0 1 0

42 Đàm Văn Minh 19 X-Team 0 1 0 0
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43 Đặng Hoàng Nhật 22 X-Team 0 0 1 1

44 Nguyễn Công Tự 5 KiotViet FC 0 0 1 0

45 Lê Bá Thành 14 D&D 0 0 1 0

46 Lưu Ngọc Quang 8 BI FC 0 0 2 0

47 Vũ Tiến Hưng 19 BI FC 0 0 1 0

48 Nguyễn Duy Hùng 21 Book Qua Em 0 0 3 0

49 Cường Becks 7 Book Qua Em 0 0 2 1

50 Lê Thanh Bình 11 KiotViet Connect 0 0 1 0

51 Nguyễn Tuấn 18 FnB United 0 1 0 0

52 Nguyễn Tuấn Anh 6 FnB United 0 0 1 0

53 Trần Mạnh Trọng 26 D&D 0 0 1 0

54 Nguyễn Minh Đức 2 FnB United 0 0 2 0

55 Nguyễn Việt Hoàng 11 KiotProMax 0 0 1 0

Totla 109 2 33 2
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